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DANH SÁCH
ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Kèm theo Công văn số:768/HVTC-TCCB ngày 16/6/2025 của Học viện Tài chính)


	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Thành tích tiêu biểu
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Đào Tùng
	Ban Giám đốc
	- HCLĐ hạng Nhì (2022)
- NGƯT (2024)
- CSTĐ ngành (2025)
	

	2. 
	Trương Thị Thuỷ
	Ban Giám đốc
	
	

	3. 
	Nguyễn Mạnh Thiều
	Ban Giám đốc
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	4. 
	Nguyễn Văn Bình
	Hội đồng trường
	
	

	5. 
	Nguyễn Lê Cường
	Ban TCCB
	- HCLĐ hạng Ba (2021)
- CSTĐ ngành (2023)
	

	6. 
	Trương Thị Anh Đào
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	7. 
	Lê Chí Hiếu
	-nt-
	- BKTTg (2024)
	

	8. 
	Nguyễn Phi Anh
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	9. 
	Nguyễn Thị Chiên
	-nt-
	- BKTTg (2024)
	

	10. 
	Phạm Văn Nghĩa
	VPHV
	
	

	11. 
	Vũ Văn Khiên
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	12. 
	Phan Thị Thuỷ
	-nt-
	
	

	13. 
	Đặng Thị Ngọc Nhung
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	14. 
	Lưu Hữu Đức
	Ban QLĐT
	- BKTTg (2022)
	

	15. 
	Phạm Thị Hà
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	16. 
	Phạm Minh Việt
	-nt-
	
	

	17. 
	Nguyễn Hương Thảo
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	18. 
	Trần Trọng Hưng
	Ban TCKT
	
	

	19. 
	Ngô Thị Kim Phương
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	20. 
	Phan Thị Oanh
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	21. 
	Vũ Thị Ngọc Ngân
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	22. 
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Ban HTQT
	- BKTTg (2022)
	

	23. 
	Nguyễn Hữu Tân
	-nt-
	
	

	24. 
	Chúc Anh Tú
	Ban KT&QLCL
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	25. 
	Nguyễn Thị Hương Thủy
	-nt-
	
	

	26. 
	Nguyễn Thành Giang
	-nt-
	- BKTTg (2021)
	

	27. 
	Nguyễn Thị Hoàng Thanh
	-nt-
	- BKTTg (2024)
	

	28. 
	Ngô Thanh Hoàng
	Ban QLKH
	
	

	29. 
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	-nt-
	
	

	30. 
	Đào Ngọc Hà
	-nt-
	- BKTTg (2024)
	

	31. 
	Nguyễn Trọng Cơ
	-nt-
	- Nhà Giáo ND năm 2020
- CSTĐ Toàn quốc (2021)
- CSTĐ ngành (2025)
	

	32. 
	Hà Minh Sơn
	Ban CTCT&SV
	
	

	33. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	-nt-
	- BKTTg (2021)
	

	34. 
	Nguyễn Thế Hùng
	-nt-
	
	

	35. 
	Lê Minh Chiến
	-nt-
	- BKTTg (2020)
	

	36. 
	Vũ Hưng
	-nt-
	- BKTTg (2021)
	

	37. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	38. 
	Đào Thị Loan
	-nt-
	- Đạt giải khuyến khích cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung Ương
	

	39. 
	Nguyễn Đình Sơn Thành
	Ban QTTB&ĐTXDCB
	
	

	40. 
	Nguyễn Phi Hùng
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	41. 
	Đặng Việt Hùng
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	42. 
	Bùi Quang Việt
	Trạm y tế
	
	

	43. 
	An Văn Tam
	-nt-
	
	

	44. 
	Nguyễn Việt Tiến
	Thư viện
	
	

	45. 
	Vũ Thanh Thủy
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	46. 
	Lương Quang Hiển

	Văn phòng Đảng đoàn
	
	

	47. 
	Nguyễn Thị Minh Kiên
	-nt-
	Đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Bộ Tài chính
	

	48. 
	Bùi Văn Tiên
	-nt-
	Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi cấp TP năm 2024
	

	49. 
	Vũ Huy Thành
	Ban TTGD
	
	

	50. 
	Nguyễn Lê Mai
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	51. 
	Vũ Văn Ninh
	Khoa TCDN
	- HCLĐ hạng Ba (2021)
- CSTĐ ngành (2023)
	

	52. 
	Nguyễn Thị Thanh
	-nt-
	
	

	53. 
	Đoàn Hương Quỳnh
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2024)
- NGƯT (2023)
- CSTĐ ngành (2022)
	

	54. 
	Nguyễn Hồ Phi Hà
	-nt-
	- NGƯT (2023)
- CSTĐ ngành (2022)
	

	55. 
	Trần Thị Thanh Hà
	-nt-
	
	

	56. 
	Hoàng Thị Thu Hường
	-nt-
	
	

	57. 
	Phạm Thị Thanh Hoà
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2024)
	

	58. 
	Đặng Phương Mai
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	59. 
	Vũ Thị Lan Nhung
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2022)
	

	60. 
	Bùi Thị Hà Linh
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	61. 
	Ngô Thị Kim Hòa
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	62. 
	Hồ Thị Thu Hương
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	63. 
	Vương Minh Phương
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	64. 
	Hồ Quỳnh Anh
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	65. 
	Nguyễn Thị Thu Phương
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	66. 
	Phạm Thị Quyên
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	67. 
	Lâm Thị Thanh Huyền
	-nt-
	- CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2023
	

	68. 
	Phạm Minh Đức
	-nt-
	- CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2024
	

	69. 
	Đoàn Minh Phụng
	Khoa NH - BH
	
	

	70. 
	Hoàng Mạnh Cừ
	-nt-
	
	

	71. 
	Trần Thị Lan
	-nt-
	
	

	72. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	73. 
	Nguyễn Ánh Nguyệt
	-nt-
	
	

	74. 
	Lê Thị Hằng Ngân
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	75. 
	Cao Minh Tiến
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	76. 
	Trần Thị Quỳnh Hoa
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	77. 
	Trần Thị Thu Hiền
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	78. 
	Hoàng Thị Bích Hà
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	79. 
	Đặng Thị Ái
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	80. 
	Lã Thị Lâm
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	81. 
	Nguyễn Thùy Linh
	-nt-
	- Nhà giáo trẻ tiêu biểu
	

	82. 
	Vũ Thị Thúy Nga
	-nt-
	- Nhà giáo trẻ tiêu biểu
	

	83. 
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	-nt-
	- CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2023
	

	84. 
	Nguyễn Thùy Linh
	-nt-
	- CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2024
	

	85. 
	Vũ Thị Thúy Nga
	-nt-
	- CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2024
	

	86. 
	Vũ Duy Nguyên
	Khoa Quản trị kinh doanh
	- BKTTg (2022)
- NGƯT (2023)
	

	87. 
	Nguyễn Xuân Điền
	-nt-
	- BKTTg (2021)
	

	88. 
	Võ Thị Vân Khánh
	-nt-
	- BKTTg (2024)
- CSTĐ ngành (2023)
	

	89. 
	Lê Xuân Đại
	-nt-
	
	

	90. 
	Đỗ Thị Nâng
	-nt-
	
	

	91. 
	Hồ Thị Hoà
	-nt-
	
	

	92. 
	Nguyễn Sơn Lam
	-nt-
	
	

	93. 
	Nguyễn Quang Tuấn
	-nt-
	
	

	94. 
	Nguyễn Thị Nhung
	-nt-
	
	

	95. 
	Đào Thị Minh Thanh
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	96. 
	Lê Xuân Trường
	Khoa Thuế và Hải quan
	- NGƯT (2023)
	

	97. 
	Nguyễn Đình Chiến
	-nt-
	
	

	98. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	-nt-
	
	

	99. 
	Vương Thị Thu Hiền
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	100. 
	Lý Phương Duyên
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	101. 
	Nguyễn Hoàng Tuấn
	-nt-
	
	

	102. 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	-nt-
	
	

	103. 
	Tôn Thu Hiền
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	104. 
	Nguyễn Thùy Trang
	-nt-
	- CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2024
	

	105. 
	Bùi Tiến Hanh
	Khoa Tài chính công
	- NGƯT (2021)
	

	106. 
	Võ Thị Phương Lan
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2025)
	

	107. 
	Hà Thị Đoan Trang
	-nt-
	
	

	108. 
	Đỗ Đình Thu
	-nt-
	
	

	109. 
	Nguyễn Thanh Giang
	-nt-
	
	

	110. 
	Vũ Quốc Dũng
	-nt-
	- BKTTg (2020)
	

	111. 
	Nguyễn Thùy Linh
	-nt-
	- BKTTg (2021)
- CSTĐ ngành (2023)
	

	112. 
	Phạm Thị Hoàng Phương
	-nt-
	- BKTTg (2021)
- CSTĐ ngành (2023)
	

	113. 
	Phạm Thanh Hà
	-nt-
	
	

	114. 
	Vũ Sỹ Cường
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	115. 
	Phạm Thu Huyền
	-nt-
	- BKTTg (2021)
	

	116. 
	Ngô Thị Thuỳ Quyên
	-nt-
	
	

	117. 
	Lê Thu Huyền
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2021)
	

	118. 
	Nguyễn Thu Hương
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	119. 
	Phạm Văn Hào
	-nt-
	- Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp TP năm 2022
	

	120. 
	Vũ Duy Vĩnh
	Khoa Tài chính quốc tế
	
	

	121. 
	Lê Thanh Hà
	-nt-
	
	

	122. 
	Vũ Việt Ninh
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2025)
	

	123. 
	Đào Duy Thuần
	-nt-
	
	

	124. 
	Phan Tiến Nam
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	125. 
	Hoàng Thị Phương Lan
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	126. 
	Hà Thị Liên
	-nt-
	
	

	127. 
	Cao Phương Thảo
	-nt-
	- Nhà giáo trẻ tiêu biểu giải thưởng Best Paper
	

	128. 
	Trần Lê Thu Hà
	-nt-
	- Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2024
	

	129. 
	Dương Quốc Quân
	Khoa Lý luận chính trị
	
	

	130. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	131. 
	Vũ Thị Thu Hương
	-nt-
	
	

	132. 
	Đặng Thị Thu Giang
	-nt-
	
	

	133. 
	Phan Thị Thoa
	-nt-
	- Đạt giải khuyến khích cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung Ương.
-  Đạt giải Nhì cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung Ương.
	

	134. 
	Vũ Thị Thanh Tình
	-nt-
	
	

	135. 
	Phạm Quỳnh Trang
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
- Giảng viên Giỏi nghiệp vụ Sư phạm toàn quốc (2020)
- Giải Nhất cuộc thi Giới thiệu Sách HVTC năm 2022
- Giải C sáng tác và tham gia biểu diễn ca khúc về HVTC năm 2023
	

	136. 
	Phạm Thị Xinh
	-nt-
	
	

	137. 
	Vũ Thị Vinh
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2021)
- CSTĐ ngành (2023)
	

	138. 
	Vương Thúy Hợp
	-nt-
	- BKTTg (2021)
	

	139. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	-nt-
	- BKTTg (2021)
	

	140. 
	Đặng Thị Huế
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	141. 
	Bùi Xuân Hóa
	-nt-
	- Giảng viên Giỏi nghiệp vụ Sư phạm (2020)
- Nhà giáo trẻ tiêu biểu (2023)
	

	142. 
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	Khoa cơ bản
	- NGƯT (2023)
	

	143. 
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	-nt-
	
	

	144. 
	Đàm Tuấn Anh
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	145. 
	Đào Trọng Quyết

	-nt-
	Thành viên hội đồng ra đề thi THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	

	146. 
	Trần Huy Thảo

	-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	147. 
	Cù Thu Thuỷ
	-nt-
	- BKTTg (2022)
- CSTĐ ngành (2021)
	

	148. 
	Mai Ngọc Anh
	Khoa Kế toán
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	149. 
	Ngô Thị Thu Hồng
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	150. 
	Nguyễn Tuấn Anh
	-nt-
	
	

	151. 
	Đặng Thế Hưng
	-nt-
	
	

	152. 
	Bùi Thị Thu Hương
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2022)
	

	153. 
	Nguyễn Minh Thành
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	154. 
	Trần Thị Ngọc Hân
	-nt-
	
	

	155. 
	Phạm Tiến Hưng
	-nt-
	
	

	156. 
	Vũ Thuỳ Linh
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	157. 
	Nguyễn Vĩnh Tuấn
	-nt-
	
	

	158. 
	Nguyễn Thanh Thủy
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	159. 
	Phí Thị Kiều Anh
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	160. 
	Nguyễn Vũ Việt
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	161. 
	Nguyễn Hải Vân
	-nt-
	- BKTTg (2024)
	

	162. 
	Nguyễn Thu Hiền
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	163. 
	Đặng Thị Hương
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	164. 
	Nguyễn Thu Hoài
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	165. 
	Trần Thị Ngọc Anh
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2021)
	

	166. 
	Ngô Văn Lượng
	-nt-
	- Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố HN (2024)
- Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương Đoàn (2024)
- Đảng viên trẻ Thủ đô tiêu biểu làm theo lời Bác
- Nhiều Bằng khen của Thành đoàn
	

	167. 
	Nguyễn Bá Linh
	-nt-
	- Nhà giáo trẻ tiêu biểu (2024)
	

	168. 
	Phạm Minh Ngọc Hà
	Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
	
	

	169. 
	Phan Phước Long
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2021)
- CSTĐ ngành (2023)
	

	170. 
	Đinh Thị Hải Phong

	-nt-
	- BKTTg (2022)
- CSTĐ ngành (2021)
	

	171. 
	Đào Minh Tâm
	-nt-
	
	

	172. 
	Hoàng Phương Thảo
	-nt-
	
	

	173. 
	Hà Văn Sang
	-nt-
	
	

	174. 
	Đồng Thị Ngọc Lan
	-nt-
	
	

	175. 
	Nguyễn Hồng Nhung
	-nt-
	CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2024
	

	176. 
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	Khoa Ngoại ngữ
	
	

	177. 
	Trần Hương Giang
	-nt-
	
	

	178. 
	Cao Phương Thảo
	-nt-
	
	

	179. 
	Phạm Thị Tâm
	
	
	

	180. 
	Trần Thị Thu Nhung
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	181. 
	Nguyễn Thị Thuỳ Hương
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	182. 
	Phạm Thị Liên Ngọc
	-nt-
	- BKTTg (2024)
- CSTĐ ngành (2022)
	

	183. 
	Trần Thị Thu Nga
	-nt-
	
	

	184. 
	Nguyễn Thu Giang
	-nt-
	- BKTTg (2022)
- CSTĐ ngành (2021)
	

	185. 
	Phạm Thị Thu
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	186. 
	Trần Thu Hoài
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	187. 
	Tạ Đình Hòa
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
- Nhà giá trẻ tiêu biểu cấp TW năm 2022

	

	188. 
	Phan Thị Xuân
	-nt-
	CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2023
	

	189. 
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	-nt-
	CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2024
	

	190. 
	Hồ Xuân Đông
	Khoa Tại chức
	
	

	191. 
	Nguyễn Tiến Thu
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
	

	192. 
	Nguyễn Trọng Thản
	Khoa Sau đại học
	
	

	193. 
	Nguyễn Quang Hưng
	-nt-
	
	

	194. 
	Phạm Thị Vân Anh
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2021)
- NGƯT (2023)
- CSTĐ ngành (2023)
	

	195. 
	Nguyễn Đình Hoàn
	Khoa Kinh tế
	- BKTTg (2022)
- CSTĐ ngành (2021)
	

	196. 
	Phạm Quỳnh Mai
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2021)
	

	197. 
	Nguyễn Thị Việt Nga
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	198. 
	Lương Thu Thủy
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	199. 
	Trần Phương Anh
	-nt-
	- BKTTg (2022)
	

	200. 
	Trần Thị Phương Dịu
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	201. 
	Tô Mai Thanh
	-nt-
	
	

	202. 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	-nt-
	
	

	203. 
	Đoàn Thị Hải Yến
	-nt-
	
	

	204. 
	Nguyễn Văn Dần
	-nt-
	- NGND (2020)
- CSTĐ ngành (2022)
- CSTĐ ngành (2025)
	

	205. 
	Hoàng Hải Ninh
	-nt-
	Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp TP năm 2024
	

	206. 
	Nguyễn Tiến Đức
	-nt-
	CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2023
	

	207. 
	Vũ Thị Hằng Nga
	-nt-
	CBNG trẻ tiêu biểu cấp HV năm 2024
	

	208. 
	Ngô Vút Bổng
	Trung tâm Thông tin
	
	

	209. 
	Nguyễn Thị Thanh Ngà
	-nt-
	
	

	210. 
	Dương Đức Thành
	-nt-
	- BKTTg (2024)
	

	211. 
	Trương Thị Vân Lý
	TT Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng tài chính kế toán
	
	

	212. 
	Nguyễn Tuấn Nam
	-nt-
	
	

	213. 
	Ngô Văn Hậu
	-nt-
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	214. 
	Bế Thị Thanh Loan
	-nt-
	
	

	215. 
	Trịnh Thanh Huyền
	Viện Đào tạo quốc tế
	- CSTĐ ngành (2023)
	

	216. 
	Nguyễn Bích Thuận
	-nt-
	
	

	217. 
	Nhữ Thị Thùy Linh
	-nt-
	
	

	218. 
	Chu Thu Trà
	-nt-
	
	

	219. 
	Nguyễn Thế Anh
	
-nt-
	- CSTĐ ngành (2022)
- CBNG trẻ tiêu biểu cấp Học viện

	

	220. 
	
	
	
	

	221. 
	Nguyễn Đức Độ
	Viện Kinh tế - Tài chính
	
	

	222. 
	Nguyễn Thị Hà
	-nt-
	- HCLĐ hạng Ba (2024)
	

	223. 
	Phạm Minh Thuỵ
	-nt-
	
	

	224. 
	Ngô Thành Long
	-nt-
	
	

	225. 
	Cao Tiến Hạnh
	-nt-
	- BKTTg (2021)
- CSTĐ ngành (2025)
	


									(Danh sách gồm: 225 đại biểu)

	Ghi chú: Danh sách bao gồm Lãnh đạo các đơn vị từ cấp Phòng, Bộ môn trở lên và cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ ngành, Bằng khen Thủ tướng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và một số cá nhân có thành tích tiêu biểu khác đang công tác tại Học viện trong giai đoạn 2020 - 2025.
